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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Quí ……(I hoặc III)    6 tháng                Năm  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Nêu cụ thể tên, trích yếu văn bản đã ban hành để chỉ đạo, điều hành triển khai công tác QLNN về ATTP của ngành/ địa phương; nội dung chỉ đạo khác (nếu có).
2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP: Nêu tóm tắt kết quả thực hiện của ngành/ địa phương; điểm mạnh, hạn chế, so sánh với cùng kỳ năm trước;

3. Công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP: Nêu tóm tắt kết quả thực hiện của ngành/ địa phương; điểm mạnh, hạn chế, so sánh với cùng kỳ năm trước;

4. Công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP: Nêu tóm tắt kết quả; điểm mạnh, hạn chế; so sánh với cùng kỳ năm trước về những nội dung sau:

- Việc kiểm tra, giám sát đối với đơn vị QLNN về ATTP; 

- Việc quản lý; kiểm tra, hậu kiểm đối với cơ sở thực phẩm.

- Việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.

- Kết quả đấu tranh chống gian lận thương mại về ATTP (Nêu số lượng vụ việc, số lượng, hình thức xử lý, số tiền xử phạt; số lượng, giá trị hàng hóa tiêu hủy…..)

5. Công tác phòng, chống dịch bệnh và sự cố về ATTP: Nêu tóm tắt kết quả phòng, chống dịch bệnh của địa phương đối với dịch bệnh trên đàn chăn nuôi; sự cố về ATTP; điểm mạnh, hạn chế, so sánh với cùng kỳ năm trước

6. Công tác đầu tư nguồn lực: Nêu cụ thể việc bố trí nhân lực, kinh phí cho công tác ATTP; so sánh kết quả thực hiện với cùng kỳ năm trước.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: Căn cứ số liệu, kết quả thực hiện đã nêu trên và biểu số liệu báo cáo để đánh giá điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm (nếu có) đối với công tác QLNN về ATTP của ngành/ địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KỲ TIẾP THEO: Nêu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai công tác QLNN về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ được giao của ngành/ địa phương trong kỳ tiếp theo.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Nêu cụ thể.
(Kết quả chi tiết tại phụ lục đính kèm)

	Nơi nhận:

-…………….

- Lưu:….


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



KẾT QUẢ

 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Quí …... (I hoặc III)   6 tháng          Năm  
 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-.......... ngày   /.../201... của Sở........................)

1. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP

	TT
	Hoạt động
	ĐV tính
	Kết quả

	
	
	
	Số lượng
	Số người tham dự 

	1
	Tổ chức phát động Tháng hành động về ATTP
	Buổi
	
	

	2
	Nói chuyện
	Buổi
	
	

	3
	Tập huấn
	Buổi
	
	

	4
	Hội thảo
	Buổi
	
	

	5
	Hội thi
	Cuộc
	
	

	6
	Phát thanh/ truyền thanh
	Phóng sự, tin, bài..
	
	

	7
	Truyền hình
	
	
	

	8
	Loa, đài
	
	
	

	9
	Báo viết, báo điện tử
	
	
	

	10
	Sản phẩm truyền thông: (Cộng a -> d)
	
	

	a
	Băng rôn, khẩu hiệu
	Chiếc
	
	

	b
	Tranh ảnh, áp - phích
	Tờ
	
	

	c
	Tờ gấp
	Tờ
	
	

	d
	Băng/ đĩa hình, đĩa âm
	Chiếc
	
	

	11
	Hoạt động khác (ghi rõ):...................
	
	
	


2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Tổng số
	KH năm
	KQ thực hiện

	
	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	(%) /KH năm

	I
	Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội về ATTP 
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh rau, quả, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP (lũy kế) so với tổng số diện tích (ha)
	
	
	
	
	

	1.1
	Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
	
	
	
	
	

	1.2
	Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP
	
	
	
	
	

	1.3
	Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
	
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi (lợn, gia cầm) theo tiêu chuẩn VietGap (lũy kế) so với tổng số đàn chăn nuôi (nghìn con)
	
	
	
	
	

	2.1
	Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP 
	
	
	
	
	

	2.2
	Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAP 
	
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (lũy cấp) so với tổng số cơ sở thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận theo quy định
	
	
	
	
	

	3.1
	Số CSTP thuộc lĩnh vực NN&PTNT thuộc diện phải cấp GCN ATTP
	
	
	
	
	

	II
	Chỉ tiêu thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP 
	
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn/ tổng số 
	
	
	
	
	

	III
	Kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác QLNN về ATTP đối với đơn vị tuyến huyện/TP và UBND xã/ phường/thị trấn
	
	
	
	
	


* Nội dung không thuộc nhiệm vụ được giao thì đánh dấu (-) vào ô, cột tương ứng
3. Công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP
3.1. Quản lý, phân loại cơ sở thực phẩm và ký cam kết bảo đảm ATTP

	TT
	Loại hình quản lý
	Tổng

số
	Phân loại
	Ký cam kết ATTP

	
	
	
	A
	B
	C
	Số phải ký
	Số đã ký

(lũy ký)

	1
	Cơ sở thu gom
	
	
	
	
	
	

	2
	Cơ sở giết mổ
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 
	
	
	
	
	
	

	4
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm; siêu thị
	
	
	
	
	
	

	5
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
	
	
	
	
	
	

	6
	Bếp ăn tập thể
	
	
	
	
	
	

	Cộng ( 1 - 6)
	
	
	
	
	
	


* Nội dung không thuộc nhiệm vụ được giao thì đánh dấu (-) vào ô, cột tương ứng
3.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP

a) Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP:

	TT
	Nội dung
	Kết quả

	1
	Số Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành về ATTP
	

	2
	Số Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về ATTP
	

	
	Cộng
	

	Trong đó
	Số đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP có thành phần của MTTQ hoặc đơn vị thành viên tham gia
	

	
	Số cuộc kiểm tra về ATTP đã gửi kết luận hoặc báo cáo tới MTTQ cùng cấp/ Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra
	......../.......


b) Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm:

	TT
	NỘI DUNG
	Tổng số
	Số K.tra
	Số

đạt
	%

đạt

	I
	Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 
	
	
	
	

	1
	Cơ sở thu gom
	
	
	
	

	2
	Cơ sở giết mổ
	
	
	
	

	3
	Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 
	
	
	
	

	4
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm 
	
	
	
	

	
	Cộng ( 1 - 4)
	
	
	
	

	II
	Tình hình xử lý vi phạm về ATTP
	

	1
	Số cơ sở có vi phạm
	

	2
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	

	a
	Hình thức phạt chính:
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	

	
	Tổng số tiền phạt (Tr.đồng)
	

	b
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả:
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành SP/ Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	………./………

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm/ T.số loại SP bị tiêu hủy
	………./………

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn/ Số loại SP có nhãn phải khắc phục
	………./………

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo/ Số loại tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lưu hành
	………./………

	*
	Các xử lý khác (ghi rõ):…………………
	

	c
	 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	

	d
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	


* Nội dung không thuộc nhiệm vụ được giao thì đánh dấu (-) vào ô, cột tương ứng
c) Đánh giá nội dung vi phạm chủ yếu:

	TT
	Nội dung vi phạm về ATTP
	Số

kiểm tra
	Số

vi phạm
	% vi phạm/Số K.tra

	1
	Vi phạm về giấy chứng nhận kinh doanh
	
	
	

	2
	Vi phạm về giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	
	
	

	3
	Vi phạm về công bố tiêu chuẩn sản phẩm
	
	
	

	4
	Vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở
	
	
	

	5
	Vi phạm về điều kiện vệ sinh trang thiết bị dụng cụ
	
	
	

	6
	Vi phạm về điều kiện con người
	
	
	

	7
	Vi phạm về ghi nhãn thực phẩm
	
	
	

	8
	Vi phạm về quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	9
	Vi phạm về chất lượng sản phẩm
	
	
	

	10
	Vi phạm khác (ghi rõ):…………………..
	
	
	


d) Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm:

	Tên loại xét nghiệm
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt
	% đạt

	Xét nghiệm tại labo
	Hoá lý
	
	
	

	
	Vi sinh vật
	
	
	

	Xét nghiệm nhanh (Test nhanh)
	
	
	

	Cộng
	
	
	


* Biểu trên không tổng hợp kết quả xét nghiệm chất lượng sản phẩm vật tư nông nghiệp.
4. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng

5. Đầu tư nguồn lực 

5.1. Kinh phí

	TT
	Kinh phí phân bổ cho các hoạt động 
	Nguồn kinh phí (ĐVT: Triệu đồng)
	Cộng

	
	
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh
	Trung ương
	Viện trợ
	Nguồn khác
	

	1
	Quản lý; đào tạo, tập huấn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra, giám sát
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xét nghiệm
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phòng, chống dịch bệnh
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng 
	
	
	
	
	
	
	


5.2. Lực lượng làm công tác ATTP

	TT
	Lĩnh vực quản lý nhà nước

về an toàn thực phẩm
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm

	1
	Sở NN&PTNT 
	
	

	
	Cộng
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